Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung.

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng. 

- Địa điểm: Nhà máy nước Sông Bằng - Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Nguồn vốn: Vốn tự cân đối của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng và vốn vay hợp pháp từ các tổ chức khác. 

2. Các văn bản pháp lý.

- Quyết định số 809/QĐ-CNCB ngày 14/08/2025 của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật, dự toán và bản vẽ thi công dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng; 

- Quyết định số 844/QĐ-CNCB ngày 22/08/2025 của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng” 

3. Quy mô và nội dung đầu tư.

- Cải tạo hệ thống lắng:

+ Thay thế lamella và hệ dầm đỡ hiện trạng đã xuống cấp bằng lamlella và hệ dầm đỡ mới để nâng cao hiệu quả lắng.

- Cải tạo hệ thống lọc:

+ Thay thế sàn bê tông chụp lọc cũ bằng sàn đan lọc inox 2 tầng để nâng cao hiệu quả lọc và  rửa lọc.

+ Cải tạo hệ thống phân phối khí rửa lọc trong bể lọc để phù hợp với sàn đan lọc inox 2 tầng mới.

+ Bổ sung thêm vật liệu lọc để đảm bảo chất lượng nước sau lọc.

- Tích hợp hệ thống điều khiển của đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 về chung một hệ điều khiển Scada

- Lắp đặt hệ mái che cho cụm xử lý đơn nguyên 1 và kết nối với hệ mái che của đơn nguyên 2

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật, quy định kỹ thuật của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đính kèm theo E- HSMT này. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác theo quy định pháp luật

3.1 Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công công trình tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Ngoài việc tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế được duyệt để xử lý.

- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Các biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu kỹ thuật chuyển giai đoạn, nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được đóng thành tập theo đúng trình tự thi công làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này. Khi nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng phải có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, chứng chỉ chất lượng vật tư, bản vẽ hoàn công,...

- Vật tư, vật liệu xây dựng phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát.

- Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được sự chấp nhận của Kỹ sư giám sát chất lượng của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.

- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản địa phương để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình.

- Chủ đầu tư chỉ cung cấp các yêu cầu về kỹ thuật chính để phục vụ cho nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác có liên quan đến kỹ thuật, chất lượng công trình.

3.2 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Tuân thủ theo các tiêu chuẩn đã được quy định trong báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công được duyệt kèm theo HSMT. Nhà thầu phải cập nhật danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm và chỉ dẫn còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu. 

Trên cơ sở này, cùng với Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Nhà thầu phải thiết lập một biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công chi tiết cũng như một quy trình Bảo đảm chất lượng cho từng công việc cụ thể của Gói thầu. Quy trình phải được ký tên, đóng dấu hợp pháp của Nhà thầu và sẽ được kiểm soát trong suốt quá trình thi công, nếu có bất cứ một điều chỉnh thay đổi nào đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và bên Giám sát.

3.3 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

3.3.1. Phạm vi công việc của nhà thầu:
Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công trình.


Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.


Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.


Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình. Nhà thầu có nghĩa vụ chấp hành sự điều phối của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn giám sát đối với các nội dung liên quan giữa các gói thầu nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ chung.


Nhà thầu phải lập Hồ sơ hoàn công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành  của Nhà nước.

3.3.2. Khối lượng công việc: Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở Bảng tiên lượng và  bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.
Bên cạnh đó, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	STT
	Công việc
	Yêu cầu

	1
	Nhân công đấu nối cải tạo tủ điện các bể lọc                                         
	- Đấu nối tủ điện tại hiện trường:

- Tháo bỏ hệ thống PLC hiện tại. 

- Đấu nối lại mạch động lực, điều khiển của máy gió, bơm rửa lọc

- Đấu nối mạch điều khiển các van khí nén của các bể lọc

	2
	Nhân công lập trình PLC bể lọc GĐ1                                             
	Lập trình điều khiển tự động rửa lọc các bể lọc giai đoạn 1: rửa lọc theo chu trình rửa lọc của nhà máy. Tự động đóng mở các van theo chu trình. Tự động gọi máy gió, bơm rửa

	3
	Nhân công lập trình HMI bể lọc GĐ 1                                                           
	Lập trình giao diện điều khiển trên màn hình HMI;

- Lập trình giao diện, sơ đồ vị trí các van trên bể lọc

- Lập trình giao diện, quy trình rửa lọc các bể lọc

- Lập trình giao diện, trạng thái các van bể lọc, trạng thái các bơm rửa, máy gió

- Lập trình cảnh báo sự cố

	4
	Nhân công kiểm tra, đấu nối thêm bơm trạm bơm cấp 1                  
	Đấu nối tủ điện tại hiện trường tủ điều khiển trạm bơm cấp 1

- Đấu nối lại mạch điều khiển tủ điện

- Kết nối thêm 1 bơm nước thô

	5
	Lập trình PLC trạm bơm cấp 1                                                        
	Lập trình điều khiển tự động bơm nước thô:

- Điều khiển chạy dừng bơm: mở van mồi, chạy bơm mồi, chạy bơm, đóng van mồi

	6
	Lập trình HMI trạm bơm cấp 1                                                      
	Lập trình giao diện điều khiển trên màn hình HMI;

- Lập trình giao diện, sơ đồ công nghệ trạm bơm cấp 1

-Lập trình giao diện thể hiện trạng thái các thiết bị tại trạm bơm cấp 1: bơm, bơm mồi, van mồi

- Lập trình giao diện điều khiển các bơm nước thô

- Lập trình cảnh báo sự cố

	7
	Nhân công lập trình SCADA Visu                                                    
	+ Lập trình giao diện trên phần mềm scada Visu+ hiện tại của nhà máy

- Lập trình giao diện vận hành trạm bơm cấp 1, hệ thống bể lọc giai đoạn 1 và giai đoạn 2

- Lập trình giao diện, sơ đồ công nghệ trạm bơm cấp 1, bể lọc giai đoạn 1 và giai đoạn 2

- Lập trình các cảnh báo, sự cố trên phần mềm SCADA


3.3.3. Hàng rào:

Nhà thầu phải rào chắn tạm thời theo chu vi khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi công.

3.3.4. Giao thông công cộng:

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của gói thầu và thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này.

3.3.5. Đường vào công trình:


Nhà thầu có trách nhiệm làm đường công vụ (nếu cần).

3.3.6. An ninh công trường:

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này. 

3.3.7. Hợp tác tại công trường:

Nhà thầu phải xây dựng nội quy thi công trong đó mỗi thành viên tham gia làm việc trong công trường chấp hành đảm bảocác điều kiện an ninh trật tự, an toàn lao động, tuân thủ theo các quy định của pháo luật.

3.3.8. Kế hoạch tiến độ công việc:

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn giám sát có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất. Hàng tuần Chủ đầu tư, Ban QLDA sẽ giao ban với đơn vị thi công về tiến độ thực hiện.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư, Ban QLDA báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng, tiến độ cung cấp vật tư máy móc và thiết bị thi công, thiết bị lắp đặt công trình. 

3.3.9. Hạn chế tiếng ồn:
Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về mức độ tiếng ồn tối đa cho phép ở khu vực công cộng  và vùng dân cư.

3.3.10. Kiểm soát an toàn giao thông:

Nhà thầu phải xây dựngvà tổ chứccác biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công như: lắp dựng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...v. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

3.3.11. Đường và khu vực thi công cần được giữ sạch:

Nhà thầu phải đặc biệt chú ý các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng cho mục đích thi công, vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ... không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết  và ngay lập tức thu dọn sạch với chi phí của Nhà thầu.

3.3.12. Đền bù thiệt hại đối với tài sản:

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc của Nhà thầu gây ra cho đến khi trở lại trạng thái tối thiểu phải như ban đầu.

Nếu Nhà thầu không thực hiện đúng yêu cầu của Kỹ sư giám sát về việc yêu cầu hoàn trả lại tài sản theo trạng thái ban đầu thì Kỹ sư giám sát có thể phản ánh bằng văn bản cho Chủ đầu tư, khi đó Chủ đầu tư được uỷ quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này.

Nhà thầu sẽ bị trừ khoản chi phí này từ hợp đồng của mình.

3.3.13. An toàn:

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư, Ban QLDA các biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo ngay cho cán bộ giám sát về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xẩy ra.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt kịpthời khi có sự cố xảy ra.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động.

3.3.14. Máy móc thi công:

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa đến công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi công các hạng mục công việc của hợp đồng.

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.

3.3.15. Nhật ký công trình:

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: nội dung công việc thực hiện trong ngày, số lượng nhân lực, thời tiết, nhận xét về chất lượng thi công, ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn.

3.3.16. Bản vẽ:

Bản vẽ thi công: Nhà thầu được cấp bộ bản vẽ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu không được phép làm sai nội dung thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ khi có ý kiến của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công theo quy quy định hiện hành. (Tuân thủ các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành …)

Trong vòng Mười ngày (10) ngày sau khi được chấp thuận nghiệm thu, nhà thầu sẽ nộp đồng thời cho cả Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát một bộ bản vẽ hoàn công mà bản vẽ hoàn công này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất theo thực tế thi công.

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự thầu.

3.3.17. Báo cáo tiến độ:

Theo quy định của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, nhà thầu phải nộp bản báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng trước, kế hoạch tiến độ thi công tiếp theo. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau:

a) Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.

b) Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ.

c) Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục. Kế hoạch tiến độ thi công các công việc tiếp theo

d) Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.

e) Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm báo cáo.

f) Báo cáo các khó khăn vướng mắc và các giải pháp đề xuất để tháo gỡ.

3.3.18. Lịch công tác tuần:

Theo quy định của Chủ đầu tư và Ban QLDA, nhà thầu phải nộp bản kế hoạch thi công hàng tuần/tháng đối với các công việc đã được hoàn thành. Kế hoạch thi công tiếp theo được làm theo mẫu được phê duyệt của tư vấn giám sát và phải kèm theo thuyết minh biện pháp tổ chức thi công để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ cho các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông…

3.3.19. Họp tiến độ:

Ban QLDA, Tư vấn giám sát và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp nêu trên hoặc tổ chức các cuộc họp riêng với các bên: Tư vấn, Nhà thầu…

3.3.20. Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị phải được Chủ đầu tư, Ban QLDA và tư vấn giám sát kiểm tra đảm bảo chất lượng, thiết bị hoạt động bình thường, an toàn, chính xác mới được đưa đến công trường sử dụng thi công công trình.

3.3.21. Dự trữ vật liệu:

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà thầu. 

3.3.22. Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:

Nhà thầu phải thực hiện các công việc trong phạm vi được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí của Nhà thầu.

3.3.23. Biển báo công trường: 


Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 1 biển báo cho khu vực công trường nội dung theo quy định và phải đảm bảo các thông tin cần thiết liên quan đến công trình.



Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.

3.3.24. Phương tiện cấp cứu:


Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của Tư vấn giám sát hay bất cứ người nào làm việc dưới sự điều hành của Chủ đầu tư. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu có trách nhiệm chở những trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất.


Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ kết hợp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.

3.3.25. Thoát nước và vệ sinh:


Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và vệ sinh cho người lao động của nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải được Chủ đầu tư phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.


Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong bảng giá dự thầu.

3.3.26. Điều kiện công trường và thời gian thi công:

- Nhà thầu phải tiến hành dọn dẹp vệ sinh quanh phạm vi công trường và các đường đi mà nhà thầu sử dụng ngay sau thời gian thi công. khu vực quanh công trường phải được hoàn trả lại trạng thái sạch sẽ trước 7h sáng mỗi ngày.

3.4 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

Tuân thủ theo quy định của Chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.

a.
Danh sách vật tư, thiết bị đề xuất: 


Nhà thầu phải đệ trình danh sách các vật tư, thiết bị chính được đề xuất sử dụng trong vòng 3 ngày kể từ ngày đạt được thoả thuận về hợp đồng. Đối với các vật tư, thiết bị qui định tham khảo từ các tiêu chuẩn, lập danh sách các tiêu chuẩn có thể áp dụng để chủ đầu tư xem xét lựa chọn.

b.
Tài liệu đệ trình về nguồn gốc và đặc tính của vật tư: 


Nhà thầu phải đệ trình dữ liệu tiêu chuẩn đã ban hành của nhà sản xuất. Đánh dấu mỗi bản sao để nhận biết các vật tư, các lựa chọn có thể áp dụng và thông tin khác. Bổ sung dữ liệu tiêu chuẩn của nhà sản xuất để cung cấp các thông tin riêng đối với công trình.  

c.
Tài liệu đệ trình về mẫu 


Tài liệu minh hoạ các đặc điểm, chức năng và tính thẩm mỹ của vật liệu/sản phẩm với đầy đủ về tiêu chuẩn màu sắc, kết cấu của nhà sản xuất.   

d.
Trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban QLDA 


Khi cần thiết, chủ đầu tư, Ban QLDA yêu cầu nhà cung cấp vật tư thông tin bổ sung hoặc tài liệu hướng dẫn để đánh giá sau 3 ngày nhận được vật tư. Ban QLDA phải thông báo cho nhà thầu về kết quả chấp thuận hay từ chối trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được mẫu vật tư hoặc sau 3 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin hay tài liệu bổ sung theo yêu cầu. 

e.
 Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chính của gói thầu:


Vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu được nhà thầu đề xuất trong E-HSDT phải đầy đủ các thông tin cụ thể trong bảng sau:

Bảng đề xuất vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu
	Stt
	Tên vật tư, vật liệu,
thiết bị
	Quy cách, thông số kỹ thuật theo E- HSMT
	Quy cách, thông số kỹ thuật dự thầu
	Nguồn gốc, xuất xứ
	Ký, mã hiệu, model (nếu có)
	Năm sản xuất
	Nhà cung cấp
	Các tài liệu kèm theo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Các vật tư, máy móc, thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn toàn bộ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm sản xuất trong nước (bao gồm cả các kết quả thí nghiệm nếu có).

Bảng yêu cầu về vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình

	Stt
	Tên vật tư, thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị
	Ghi chú

	1
	Ống và phụ kiện thép không gỉ
	
-
Ống thép không gỉ chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM A312 SCH10S (TP304) hoặc JIS G3459 hoặc ASME B36.19M. Ống là loại hàn dọc trên thân hoặc không có đường hàn, áp lực vận hành phải đáp ứng mức 10 kgf/cm2 (150 PSI). Độ dày thành ống tối thiểu của đường ống thẳng là 2mm hoặc hơn nhằm đáp ứng áp suất hoạt động trong tối thiểu là 10 bar. Dung sai độ dày thành ống theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Quy cách đường kính và chiều dày được thể hiện theo bảng sau). Phụ tùng thép không gỉ chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM A403 hoặc ASME B16.9 hoặc MSS SP 75.

-
Bích thép không gỉ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn EN1092-1 PN10 (F304) hoặc BS4504 PN10 hoặc tương đương. Chiều dày bích cho phép dung sai +/- 7%.
	

	2
	Ống lắng lamella H=1000 mm
	- Vật liệu: PVC nguyên sinh

- Màu: Xanh nước biển

- Kích thước ống lắng: 54x54 (mm)

- Chiều dày ống lắng: 0.4-0.6 (mm)

- Hình dạng ống lắng: hình vuông hoặc hình thang

- Góc nghiêng ống lắng: 60 độ

- Loại ống lắng: đan chéo

- Chiều cao modul ống lắng: 1000 (mm)

- Tiêu chuẩn an toàn cho nước sạch: QCVN 12-1:11/BYT

- Tải trọng lắng: 5 -7 m3/m2.h
	

	3
	Đan lọc inox hai tầng
	- Vật liệu chế tạo: Inox 304 dày 1.5mm và 2.0mm tiêu chuẩn JIS G4305 hoặc tương đương

- Màu: Trắng mờ (2B)

- Kích thước: dài theo kích thước bể, rộng 310mm, cao 200mm

- Chi tiết: Tấm 1 - tấm mặt: inox 304 dày 1.5mm có phủ lưới inox chống lọt cát trên bề mặt

Tấm 2 - tấm giữa: inox 304 dày 1.5mm kèm chi tiết tăng cứng V inox 30x10x1.5mm và chi tiết tăng cứng V inox 100x10x1.5mm

Tấm 3 - tấm vách: inox 304 dày 2.0mm

- Liên kết đan lọc: Lắp đặt rời các chi tiết, liên kết bằng mối hàn

- Tốc độ lọc: 5 – 15 m/h

- Tốc độ rửa khí và nước: Theo tiêu chuẩn TCVN 13606-2023
	

	4
	Bộ PLC
	Bao gồm tối thiểu CPU, 32DI, 16DO, 4AI, thẻ nhớ 2MB:

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU

Module đầu vào số DI

Module đầu ra số DO

Module đầu vào tương tự AI
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	Module DI16/ DO16
	Điện áp cung cấp định mức (DC): 24VDC

Loại mô-đun đầu vào/đầu ra:  Mô đun vào/ra số

Số ngõ vào digital: 16

Kiểu ngõ vào digital:  Sink

Số ngõ ra digital: 16

Kiểu đấu nối ngõ ra digital:  Relay

Dòng tải ngõ ra Max: 2A
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	Module DI16
	Loại mô-đun đầu vào/đầu ra:  Analog input

Nguồn cấp: 24VDC

Công suất tiêu thụ:  2.3W

Số ngõ vào digital: 16

Kiểu ngõ vào digital:  Sink

Điện áp đầu vào:  24VDC

Số ngõ ra digital: 16

Kiểu đấu nối ngõ ra digital:  Source

Dòng tải ngõ ra Max:  0.5A
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	Module AI4
	Loại mô-đun đầu vào/đầu ra:  Analog input

Nguồn cấp: 24VDC

Công suất tiêu thụ:  1.5W

Số ngõ vào analog: 4

Độ phân giải ngõ vào analog:  13bit

Dải tín hiệu ngõ vào analog: -10...10VDC, -5...5VDC, -2.5...2.5VDC, 0...20mA, 4...20mA
	

	8
	Màn hình HMI
	Màn hình TFT 7 inch, với 65536 màu, độ phân giải 800 x 480 pixel, có đèn nền LED và có thể điều chỉnh độ sáng. Hỗ trợ thao tác kết hợp phím và cảm ứng, có 8 phím chức năng. 

Kết nối truyền thông: Giao diện chính PROFINET, hỗ trợ thêm EtherNet/IP và Modbus TCP/IP.
Có 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB 2.0. Cổng USB hỗ trợ kết nối bàn phím, chuột, máy quét mã vạch và lưu trữ dữ liệu lên đến 16GB.
	

	9
	Cảm biến siêu âm
	Đo mức siêu âm với độ chính xác và độ bền cao được dùng phổ biến rộng rãi trong cấp

nước sạch và nước thải:

- Dải đo: 0.25-6m hoặc 0.25-12m

- Ứng dụng: Trong đo mức chất lỏng, bùn và vật liệu nhẹ

- Công nghệ đo: Sử dụng sóng siêu âm

- Độ chính xác 0.15%

- Ngõ ra: 4-20mA

- Nhiệt độ hoạt động: -40-85 độ C

- Kiểu lắp: ren vặn NPT hoặc lắp mặt bích

- Vật liệu thân: Nhựa cứng ETFE hoặc PVDF

- Nguồn cấp: 24VDC

- Truyền thông: Có khả năng truyền thông Hart, Profibus PA hoặc tương đương
- Hiển thị bằng số thông tin đo

- Khả năng bảo vệ: Đạt tiêu chuẩn IP68
	


3.5 Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

3.6 Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Các thiết bị sau khi được lắp đặt phải tiến hành vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn quy định trong từng thiết bị và theo các tiêu chuẩn hiện hành trước khi nghiện thu.

3.7 Yêu cầu về an toàn lao động (ATLĐ)

Toàn bộ CBCNV tham gia làm việc trên công trường phải được ATLĐ, được phổ biến về nội quy ATLĐ trong công trình.

Thành lập ban ATLĐ do chỉ huy công trường làm trưởng ban.

Soạn thảo về các quy định ATLĐ cho từng hạng mục công trình phổ biến cho toàn thể CBCNV trước khi tiến hành thi công.

Cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. Đảm bảo 100% công nhân mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy trong khi sản xuất. Khi làm việc trên cao cách mặt đất 3m phải có dây lưng an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về ATLĐ, lực lượng an toàn viên chuyên trách phải đeo băng đỏ trong khi làm việc.

Có cán bộ trực trong thời gian thi công, phục vụ cho CBCNV.

3.8 Yêu cầu về Biện pháp an toàn giao thông (ATGT):

Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh giờ cao điểm, có đủ lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí thi công cũng như tại các điểm liên quan khác.

Tại các nơi được triển khai thi công phải có sơ đồ mặt bằng bố trí lực lượng thi công: lao động, thiết bị, máy móc phù hợp với mặt bằng thi công.

Phải chuẩn bị đầy đủ các Barie, biển báo giao thông, đèn tín hiệu, dây điện, máy phát điện ( phòng có sự cố lưới điện ) và các vật tư khác kịp thời khắc phục khi có sự cố về thời tiết như mưa, bão ...

3.9 Yêu cầu về Các biện pháp an toàn cho thiết bị

Phải kiểm tra bảo dưỡng cẩn thận các bộ phận của máy móc, thiết bị trước khi hoạt động. Chấp hành các quy định về ATLĐ.

Các chế độ bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật định kỳ thực hiện đúng quy định .

Phải có phương án an toàn cho các thiết bị trong mùa mưa, đặc biệt là khi có bão phải đưa thiết bị vào nơi an toàn.

3.10 Yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy 

Mỗi hạng mục công trình phải được trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy như bình bọt, thang, xô, cát dự trữ để kịp thời xử lý khi có hoả hoạn xảy ra.

Tại các nơi tập trung xăng dầu có nội quy và các hướng dẫn đúng quy định phòng cháy chữa cháy của công an TP.Hà Nội.

Thường xuyên tổ chức, kiểm tra đôn đốc công nhân phòng cháy, kiểm tra những vị trí dễ gây hoả hoạn trong phạm vi thi công. Những chất dễ cháy như gỗ, cây chống... sẽ được tập trung và cách ly với lửa. 

3.11 Yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường: (chống ồn, bụi, vệ sinh môi trường)

Tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường cho công trường, và khu vực xung quanh.

Nếu máy móc thiết bị trong quá trình thi công gặp sự cố, phải sửa chữa không được để dầu mỡ chảy ra mặt đường hoặc chảy vào cống rãnh.

Tại hiện trường xây dựng phải quy định gọn gàng và bố trí từng khu vực:

Kho bãi vật liệu thi công,                                            

Khối lượng đất, phế thải đổ đi nơi khác và việc chở vật liệu đến công trường phải đảm bảo đúng quy định bằng ô tô được che đậy, phủ bạt kín bảo đảm an toàn và mỹ quan sạch sẽ đường xung quanh.

Luôn tạo độ ẩm cho môi trường thi công, tránh bụi bẩn ô nhiễm.

Toàn bộ thiết bị huy động đến công trường được kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo không gây ồn, khói.

* Chất thải thi công:

-Nhà thầu phải có biện pháp vận chuyển và đổ phế thải, Bên Mời thầu không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện nào của địa phương về việc đổ đất và phế thải làm cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường xung quanh,

-Mặt bằng thi công phải luôn được dọn dẹp sạch sẽ trước 7h sáng hàng ngày tránh làm ô nhiễm môi trường làm việc của Chủ đầu tư.

-Nhà thầu sử dụng thang thang bộ cho việc vận chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị thi công. 

Tất cả những chi phí đền bù về vi phạm vệ sinh môi trường, cản trở giao thông, tai nạn giao thông ,,, do việc Nhà thầu không tuân thủ những qui định trên thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn, 

* Tiếng ồn và chấn động:

-Những tiếng ồn và chấn động do việc thi công công trình gây ra phải giảm đến tối thiểu trong giới hạn cho phép, Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng ở những nơi và trong thời gian cho phép, 

-Nhà thầu phải cam kết trong hồ sơ dự thầu là sẽ chỉ tiến hành những công tác thi công gây ồn trong thời gian làm việc mà chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư cho phép, Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp giảm thiểu tối đa tiếng ồn và chấn động do thi công công trình gây ra,

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi thiệt hại trước Chủ đầu tư nếu như công trình bị đình chỉ thi công do việc thi công gây ồn, chấn động hoặc hư hại đến môi trường xung quanh,

3.12 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

3.13 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng bao gồm:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình,

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, thiết bị ra vào thi công;

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo qui định;

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên ngoài và bên trong công trường;

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng;

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo qui định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn;


Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại,

Ngoài ra các nhà thầu còn phải tuân thủ nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

4. Yêu cầu về bảo hành:

· Bảo hành công trình, hạng mục công trình phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

· Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành vật tư lắp đặt cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng;

· Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản), Nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của nhà thầu.

-
Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được chấp thuận và phối hợp thực hiện

· Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật liệu, biện pháp thi công…).

IV. Các bản vẽ

Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu đầy đủ các Bản vẽ thiết kế phê duyệt là tập tin PDF cùng E-HSMT trên hệ thống.

